
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Bình, ngày 5 tháng 11 năm 2018

STT Họ và tên Lớp  Phát 
âm 

 Phong 
cách 

 Nội 
dung 

 Thời 
gian 

 Trả lời 
câu hỏi 

 Điểm 
TB vòng 2 

 Điểm 
TB vòng 1 

 Điểm TB 2 
vòng thi Kết quả Giải

1 Nguyễn Cao Quỳnh Giang 2/6 17.3 15.7        18.3        18.7        15.7        17.1              14.9 16.0 1 I

2 Nguyễn Ngọc Thảo Nhiên 2/6 15.3 13.3        14.7        18.0        13.0        14.9              14.5 14.7 2 II

3 Võ Nguyễn Quỳnh Anh 2/6 15.3 13.0        14.3        15.7        12.7        14.2              14.5 14.4 3 III

4 Châu Trần Gia Hân 2/6 12.3 11.7        12.7        13.3        11.3        12.3              14.2 13.2 4 KK

5 Nguyễn Vân Lam 3/7 18.0 17.3        18.3        19.3        18.3        18.3              18.7 18.5 1 I

6 Phan Vũ Trùy Trang 3/2 18.7 18.7        18.0        19.0        16.3        18.1              18.2 18.2 2 II

7 Mai Khôi 3/5 17.7 16.7        17.3        18.7        17.0        17.5              18.1 17.8 3 III

8 Trần Thụy Hải Châu 3/3 17.0 16.7        16.3        16.3        16.7        16.6              18.1 17.3 4 KK

9 Nguyễn Đỗ Quỳnh Anh 3/6 16.0 14.7        16.7        18.0        13.7        15.8              17.8 16.8 5 KK

10 Nguyễn Minh Như 3/2 16.0 14.7        15.3        16.3        12.0        14.9              17.3 16.1 6

11 Lê Đỗ Thanh Vân 4/3 17.7 17.0        17.7        17.0        18.7        17.6              17.9 17.8 1 I

12 Trần Lê Hải Yến 4/2 18.3 17.3        17.0        17.3        18.0        17.6              17.6 17.6 2 II

13 La Kiên Phát 4/5 19.0 16.7        16.3        16.7        18.7        17.5              17.6 17.5 3 III

14 Nguyễn Hồng Hạnh 4/6 16.7 15.7        16.3        18.7        16.3        16.7              18.1 17.4 4 KK

15 Vĩnh Phạm Ngọc Tú 4/5 16.7 16.0        17.0        18.0        14.7        16.5              17.5 17.0 5 KK

16 Trần Hoàng Giang 4/1 17.0 16.3        17.7        16.7        14.3        16.4              17.3 16.8 6

17 Trần Ngọc Nhã Ân 4/3 16.3 15.7        17.0        18.0        14.7        16.3              17.1 16.7 7

18 Nguyễn Đặng Quỳnh Anh 5/3 19.7 18.3        18.0        19.3        19.0        18.9              19.0 18.9 1 I

19 Nguyễn Minh Quân 5/5 18.3 18.3        18.3        19.3        19.0        18.7              18.4 18.5 2 II
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20 Ngô Huy Bách 5/5 18.7 18.3        17.7        18.7        18.0        18.3              18.3 18.3 3 III

21 Trịnh Ngọc Xuân 5/5 19.0 17.3        17.7        18.3        19.0        18.3              18.3 18.3 3 III

22 Nguyễn Thụy Hiếu Minh 5/5 18.0 17.3        17.3        18.3        18.0        17.8              17.4 17.6 5 KK

23 Tăng Mỹ Linh 5/3 18.0 17.0        17.3        18.7        17.3        17.7              17.3 17.5 6 KK

24 Nguyễn Phúc Khang 5/3 16.7 15.3        15.7        19.3        17.0        16.8              17.2 17.0 7

25 Phan Thanh Khôi 5/3 17.3 15.7        11.7        18.0        13.7        15.3              16.9 16.1 8

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Tân


